
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 
 

TRƯỞNG PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TUYÊN HÓA 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 

tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 

khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách,tổ chức được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện 

Tuyên Hóa về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ 

quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 (theo biểu 

đính kèm).      

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 Điều 3. Các bộ phận của cơ quan và các cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

           Nơi nhận:              TRƯỞNG PHÒNG    
 -Phòng TC-KH; 

-Như điều 3;  

 -Lưu VT.    

       

 
                    Hoàng Văn Phúc 

 

 

 
 
 

UBND HUYỆN TUYÊN HÓA 

       PHÒNG GD&ĐT 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:         /QĐ-PGD&ĐT        Tuyên Hoá, ngày      tháng     năm 2024 



 

Đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa                         Biểu số: 02 

Chương: 622 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ- PGD&ĐT ngày     /    /2024 của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa) 

                   ĐVT: Triệu đồng 
STT Nội dung Dự toán được giao  

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
 

1 Số thu phí, lệ phí 
 

1.1 Lệ phí 
 

1.2 Phí 
 

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 
 

2.1 Chi sự nghiệp 
 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
 

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
 

2.2 Chi quản lý hành chính 
 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
 

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 
 

3.1 Lệ phí 
 

3.2 Phí 
 

II Dự toán chi ngân sách Nhà nước 4.036,355 

1 Kinh phí tự chủ - QLNN 1.794,555 

1.1 Loại 340 khoản 341 nguồn 13 1.794,555 

1 Quỹ lương (biên chế 9 người) 
       1.399,556  

2 
Chi thường xuyên theo định mức           235,980  

3 
Phụ cấp TN cho đội trưởng, đội phó PCCC (1 người)              7,8  

4 
Kinh phí khen thưởng              6,8  

5 
Kinh phí BCĐ phổ cập giáo dục              4,5  

6 
Kinh phí BCĐ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia              4,5  

7 Kinh phí BCĐ an ninh trường học              4,5  

8 
Kinh phí BCĐ xây dựng xã hội học tập              4,5  

9 
Kinh phí tiền lương, PC+HĐ cán bộ hợp đồng theo NĐ 111 126,419 

2 Kinh phí không tự chủ -Sự nghiệp giáo dục 
2.241,8 

2.1 Loại 070 khoản 075 nguồn 12 2.241,8 



 

1 KP ôn thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 500 

2 Kinh phí tham gia và tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo, sinh hoạt 

chuyên môn 450 

3 Chi tiếp khách kiểm tra, thanh tra, chi các khoản khác 150 

4 Kinh phí tổ chức giải thể thao học sinh cấp huyện và tham gia thi cấp 

tỉnh              100 

5 Kinh phí tổ chức giải bóng chuyền nam, nữ cấp huyện và tập luyện, 

tham gia thi đấu cấp tỉnh 100  

6 Kinh phí thanh toán công tác phí đi công tác, tham gia các lớp tập 

huấn, hội thảo chuyên môn trong và ngoài tỉnh 80 

7 KP tổ chức thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp huyện và tham gia thi 

HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh 65  

8 KP tổ chức thi HSG các môn văn hóa lớp 6,7,8 cấp huyện            50  

9 Kinh phí khảo sát chất lượng học sinh lớp 6, lớp 9 và thi thử vào lớp 

10            29 

10 KP tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện và tham gia thi 

cấp tỉnh 35  

11 KP tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi/ GVCN giỏi tiểu học cấp huyện 

và tham gia thi cấp tỉnh              35 

12 Kinh phí tổ chức ngày hội học sinh Tiểu học 10  

13 KP ngày hội của bé và chương trình "Tôi yêu Việt Nam" cấp mầm non 9  

14 KP hội thi xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm 15  

15 Kinh phí mua văn phòng phẩm phục vụ quản lý chung 70  

16 KP mua sắm và sửa chữa tài sản 100 

17 Kinh phí tổ chức thi nói tiếng Anh với sơ đồ tư duy cấp huyện và tham 

gia thi cấp tỉnh 20 

18 KP khảo sát tiếng anh lớp 5 10  

19 Kinh phí in giấy chứng nhận giáo viên, học sinh đạt giải tại các cuộc 

thi trực tuyến cấp tỉnh trở lên            7,8  

20 Kinh phí tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng năm học 2023-

2024 15  

21 Kinh phí sơ kết, tổng kết năm học 60  

22 Kinh phí thi sáng tạo KHKT cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh 30 

23 Kinh phí tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 20  

24 KP mua hoa và quà tặng các trường học, đơn vị nhân dịp khai giảng 

năm học 2024-2025 và ngày Nhà giáo VN 20/11/2024 180 

25 KP thi tổng phụ trách đội giỏi cấp huyện và tham gia thi cấp tỉnh 30  

26 KP tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời 15  

27 KP kiểm tra Phổ cập của tỉnh 30 

28 KP đánh giá xếp loại trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn 6 

29 Thăm viếng giáo viên, học sinh chết đuối, tai nạn, bệnh hiểm nghèo 20  
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